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Thực 

hành 

Ghi chú 

1  Nguyễn Vũ Trâm Anh 15/9/1994 Nghĩa Đàn- Nghệ An 7 7 Đạt 

2  Nguyễn Hải Đăng 20/11/1977 Nghệ An 8 7 Đạt 

3  Hoàng Anh Dũng 08/7/1995 Diễn Châu- Nghệ An 8 6 Đạt 

4  Nguyễn Anh Dũng 09/02/1995 Nghi Xuân- Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

5  Đặng Thị Thanh Hậu 02/9/1995 Can Lộc- Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

6  Nguyễn Thị Như Hoa 15/3/1982 Nghĩa Đàn- Nghệ An 7 7 Đạt 

7  Trần Thị Minh Hoài 18/11/1995 Tân Kỳ- Nghệ An 7 8 Đạt 

8  Lê Văn  Hợi 26/5/1995 Thanh Chương- Nghệ An 7 7 Đạt 

9  Nguyễn Thị Hồng 29/10/1985 Nam Đàn- Nghệ An 7 7 Đạt 

10  Nguyễn Thị Thanh Huyền 08/4/1995 Lộc Hà- Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

11  Nguyễn Thụy Khuê 26/8/1995 Yên Thành- Nghệ An 9 7 Đạt 

12  Phạm Thị Kiều 26/3/1995 Thanh Chương- Nghệ An 7 7 Đạt 

13  Kha Văn  Lập 23/12/1984 Tương Dương- Nghệ An 8 7 Đạt 

14  Lê Thị  Như 29/11/1994 Nam Đàn- Nghệ An 7 7 Đạt 

15  Hồ Thị Sa 08/11/1975 Nghệ An 8 7 Đạt 

16  Thái Thị Sương 12/07/1995 Tp Vinh- Nghệ An 8 7 Đạt 

17  Nguyễn Ngọc Tân 16/02/1979 Tương Dương- Nghệ An 7 7 Đạt 

18  Trần Thị Thùy 20/8/1995 Đô Lương- Nghệ An 7 7 Đạt 

19  Lê Thị Thủy 06/4/1994 Thái Hòa- Nghệ An 7 7 Đạt 

20  Phan Duy Tùng 25/11/1991 Quế Phong – Nghệ An 8 7 Đạt 

21  Cao Thị Ngọc  Yến 19/4/1995 Yên Thành- Nghệ An 8 7 Đạt 


